Bài 7. Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 12
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 12.C2.1. Lựa chọn được ý tưởng thiết kế một số công cụ AI để thực hiện các công việc khác nhau.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Phân tích được luồng dữ liệu (Input - Processing - Output) của một ý tưởng công cụ AI phục vụ học tập môn Sinh học 12.
· Lựa chọn được ý tưởng thiết kế công cụ AI phù hợp dựa trên 4 tiêu chí cốt lõi: tính xác định của bài toán, tính khả thi của dữ liệu, mô hình công nghệ phù hợp, và giá trị thực tiễn/đạo đức.
· Đánh giá được tính khả thi, vai trò và giới hạn hỗ trợ của công cụ AI trong các hoạt động học tập và giải quyết vấn đề xã hội.
· Đề xuất được bản phác thảo ý tưởng thiết kế một công cụ AI hỗ trợ học tập môn Sinh học 12 đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện phẩm chất trách nhiệm và tính cẩn trọng, chính xác: Học sinh cần chú ý xác định đúng định dạng và tính khả thi của dữ liệu đầu vào (Input) tương thích với bài toán, tránh việc ngộ nhận công cụ AI có thể tự động xử lý mọi dạng dữ liệu mơ hồ hoặc thay thế hoàn toàn vai trò của con người.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Máy chiếu/màn hình tương tác (tỷ lệ 16:9), máy tính giáo viên kết nối Internet.
· Học liệu số: Bộ trình chiếu điện tử gồm 36 slides bài học theo cấu trúc thiết kế; các hình ảnh minh họa về cấu trúc ADN, cơ chế cắt nối plasmid của enzyme, dự đoán cấu trúc protein AlphaFold.
· Học liệu in ấn: Phiếu học tập số 1 (Ma trận phác thảo ý tưởng công cụ AI) dành cho các nhóm học sinh.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X8bade3dde53ef9367d111dd1c884e3b7444fcaf]Hoạt động 1: Khám phá nghịch lý dữ liệu sinh học và tiếp nhận nhiệm vụ thiết kế công cụ AI (Thời lượng: 12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nhận biết được thách thức xử lý dữ liệu lớn trong sinh học hiện đại và vai trò của AI như một công cụ hỗ trợ vượt trội.
· Phân biệt được tư duy giữa “người dùng AI thụ động” và “người sáng tạo giải pháp công nghệ AI”.
· Tiếp nhận và giải mã được yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế ý tưởng công cụ AI hỗ trợ học tập môn Sinh học 12.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· GV thuyết trình mở đầu (8 phút):
· Trình chiếu Slide 2 và 3, nêu vấn đề về nghịch lý dữ liệu sinh học: Bộ gene người chứa 3,2 tỉ cặp nucleotide, nếu in ra giấy tương đương 500.000 trang sách. Việc tìm một đột biến điểm bằng mắt thường là điều bất khả thi trong thời gian ngắn.
· Phân tích Slide 4, 5, 6: AI có thể quét chuỗi gene trong vài giây nhưng “AI không tự nhiên biết làm việc đó”. GV gợi mở: Học sinh cần chuyển đổi vị thế từ người hỏi Chatbot đơn thuần sang người định hình, đặt ra bài toán thiết kế công cụ AI xuất phát từ “nỗi đau” thực tế.
· Liên hệ kiến thức môn Sinh học 12 (Slide 7, 8, 9): Khó khăn của học sinh khi học bài Công nghệ ADN tái tổ hợp (nhớ các vị trí cắt đặc hiệu của enzyme giới hạn EcoRI, HindIII…, hình dung cấu trúc 3D plasmid, nhầm lẫn dịch mã đột biến dịch khung). Từ đó, GV giới thiệu các tiềm năng AI có thể hỗ trợ (tra cứu, mô phỏng 3D, dự đoán chuỗi dịch mã).
· Trình chiếu Slide 10, 11 và giao nhiệm vụ học tập.
· Chuyển giao nhiệm vụ (GV giao lệnh bằng văn bản hiển thị trên Slide 12):
NHIỆM VỤ DÀNH CHO CÁC NHÓM ĐÔI (5 PHÚT):
Dựa trên các khó khăn khi học chuyên đề Công nghệ ADN tái tổ hợp và Đột biến gene (Sinh học 12), em hãy cùng bạn bên cạnh đóng vai trò là “Nhà sáng tạo giải pháp AI” để hoàn thiện ma trận ý tưởng công cụ AI vào Phiếu học tập số 1 theo cấu trúc sau:
1. Tên ý tưởng & Mục tiêu: Công cụ tên là gì? Giải quyết rào cản/nỗi đau cụ thể nào của học sinh?
2. Dữ liệu đầu vào (Input): Người học cần nạp dữ liệu gì vào hệ thống? (Nêu rõ dạng dữ liệu: văn bản ký tự nucleotide, hình ảnh tế bào, hay file âm thanh…).
3. Kết quả đầu ra (Output): Công cụ AI sẽ hiển thị kết quả gì cho người học để giúp hiểu bài nhanh nhất?

[bookmark: X9829532681ea1cb43b87dc1260f0e62e11c573e]Hoạt động 2: Tự chủ xây dựng ma trận ý tưởng thiết kế công cụ AI (Thời lượng: 8 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Xác định được mục tiêu cụ thể, đơn nhất cho một công cụ AI học tập.
· Phân tích và lựa chọn được dạng dữ liệu đầu vào (Input) và dữ liệu đầu ra (Output) tương thích, khả thi về mặt kỹ thuật.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi (2 học sinh cùng bàn).
· Tiến trình thực hiện của HS:
· Học sinh thảo luận, chọn một khó khăn cụ thể trong môn Sinh học 12 (ví dụ: tìm vị trí cắt của enzyme trên chuỗi plasmid, hoặc dịch mã chuỗi mARN sang chuỗi polypeptide khi có đột biến).
· Điền nội dung vào bảng ma trận trên Phiếu học tập số 1.
· Quan sát và hỗ trợ của GV:
· GV chiếu Slide 13 chứa các mẹo gợi ý dẫn dắt để học sinh định hình (chọn mục tiêu hẹp, Input phải số hóa được, Output phải trực quan).
· Dự kiến khó khăn của HS: Một số nhóm đặt mục tiêu quá rộng (ví dụ: “AI giải toàn bộ đề thi Sinh 12”) hoặc chọn Input không phù hợp (ví dụ: nạp ảnh chụp kính hiển vi quang học để đòi hỏi máy tính chỉ ra từng nucleotide).
· Hỗ trợ: GV gợi ý HS thu hẹp phạm vi vào chuỗi ký tự A-T-G-C (dữ liệu chuỗi văn bản chuẩn hóa) hoặc tập trung vào bài toán nhận diện vị trí enzyme giới hạn.

[bookmark: X54c6257b1c9e747ce65afd3897bf0c58ef4836a]Hoạt động 3: Thảo luận, hoàn thiện tiêu chí đánh giá ý tưởng công cụ AI (Thời lượng: 15 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày và đối chiếu được luồng dữ liệu Input - Processing - Output của sản phẩm công cụ AI giữa các nhóm.
· Rút ra và luận giải được 4 tiêu chí cốt lõi khi lựa chọn ý tưởng thiết kế AI: Tính xác định của bài toán, Tính khả thi của dữ liệu, Mô hình công nghệ phù hợp, và Giá trị thực tiễn/Đạo đức.
· Phản biện, nâng cao tư duy qua việc giải quyết các câu hỏi tình huống thực tế và mở rộng ứng dụng xã hội.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo kết quả nhiệm vụ (4 phút):
· GV gọi đại diện 2 nhóm trình bày nhanh kết quả trên Phiếu học tập số 1 (1 nhóm chọn ý tưởng dò vị trí cắt enzyme, 1 nhóm chọn ý tưởng kiểm tra đột biến dịch mã).
· GV chiếu Slide 14 phân tích mô hình hóa chuẩn:
· Input (Chuỗi nucleotide gốc & chuỗi đột biến dạng Text)  AI Core (Xử lý so khớp chuỗi/Bảng mã di truyền)  Output (Vị trí đột biến, loại đột biến, acid amin thay đổi).
· Khai thác dư địa - Phát triển câu hỏi thảo luận sâu (Slide 15, 16, 17, 18) (5 phút):
· GV đặt câu hỏi kích thích tư duy bậc cao:
· Câu hỏi thảo luận 1: “Tại sao khi thiết kế công cụ AI cho môn Sinh học phân tử, việc chọn Input là chuỗi ký tự (A, T, G, C) lại có tính khả thi kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với Input là ảnh chụp lát cắt tế bào?”  Dẫn dắt HS phát hiện tiêu chí Tính khả thi của dữ liệu (Dữ liệu đã số hóa chuẩn trên ngân hàng quốc tế GenBank).
· Câu hỏi thảo luận 2: “Dùng mô hình xử lý văn bản (NLP) cho chuỗi ADN hay dùng mô hình nhận diện khuôn mặt?”  Dẫn dắt tiêu chí Mô hình công nghệ phù hợp.
· GV giới thiệu đột phá xã hội của AlphaFold (Slide 18) để HS thấy giá trị thực tiễn của AI từ lớp học ra y sinh học toàn cầu.
· Luyện tập tương tác nhanh qua các câu hỏi trắc nghiệm và tình huống (Slide 19 - 34) (6 phút):
· GV tổ chức cho cả lớp phản hồi nhanh các câu hỏi then chốt:
· Câu hỏi 1, 2, 3 (Slide 19-24): Củng cố bước đầu tiên khi thiết kế, dạng Input chuẩn, và mô hình xử lý chuỗi (NLP).
· Câu hỏi 5 (Slide 27-28): Bàn luận về giới hạn của AI (AI hỗ trợ chứ không thay thế giáo viên và môi trường giáo dục).
· Tình huống thực tế (Slide 33-34): Phân tích Input và Output của công cụ AI sàng lọc hội chứng Đao qua ảnh siêu âm thai nhi.

[bookmark: Xc23ff0ebeb05aea248df4fd297a2d77b84c83fb]Hoạt động 4: Đánh giá, chốt kiến thức cốt lõi và giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn (Thời lượng: 10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Khái quát hóa được quy trình lựa chọn ý tưởng thiết kế một công cụ AI phục vụ học tập và đời sống.
· Nhận thức rõ nguyên tắc: AI là công cụ tăng cường năng lực con người, thiết kế AI phải tuân thủ tính khả thi dữ liệu và trách nhiệm đạo đức.
· Vận dụng kiến thức để xây dựng một bản đề xuất ý tưởng thiết kế công cụ AI hoàn chỉnh tại nhà.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Đánh giá và kết luận nhiệm vụ (4 phút):
· GV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm ở Hoạt động 2 và phần phản biện ở Hoạt động 3: Đánh giá cao các ý tưởng đã bám sát luồng dữ liệu chuẩn; uốn nắn những nhầm lẫn về dữ liệu đầu vào không khả thi.
· Chốt lại kiến thức bắt buộc học sinh ghi chép vào vở (Slide 15, 16, 17):
0. Khái niệm thiết kế AI: Là quá trình chủ động phân tích bài toán thực tế, định hình dữ liệu Input/Output và chọn mô hình công nghệ thích hợp.
0. 4 Tiêu chí lựa chọn ý tưởng AI:
· Tính xác định của bài toán: Nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đo lường được.
· Tính khả thi của dữ liệu: Dữ liệu có sẵn, đã được số hóa và chuẩn hóa (như dữ liệu gene FASTA/GenBank).
· Mô hình công nghệ phù hợp: Phân tích chuỗi dùng mạng chuỗi/ngôn ngữ (NLP); phân tích hình thái tế bào/siêu âm dùng thị giác máy tính (Computer Vision).
· Giá trị thực tiễn & Đạo đức: Mang lại lợi ích thiết thực, tôn trọng quyền riêng tư và an toàn xã hội.
· Phân tích câu hỏi tự luận mở (Slide 31, 32) (2 phút):
· Khắc sâu thông điệp: Khác biệt căn bản giữa “người dùng thụ động” và “người thiết kế AI” nằm ở năng lực phát hiện vấn đề và tổ chức dòng chảy dữ liệu.
· Chuyển giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn về nhà (Slide 35, 36) (4 phút):
· GV trình chiếu slide Hướng dẫn nhiệm vụ về nhà và nêu rõ tiêu chí đánh giá sản phẩm.
NHIỆM VỤ VỀ NHÀ: BẢN ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG CÔNG CỤ AI HỌC TẬP
Mỗi học sinh độc lập xây dựng một bản đề xuất ý tưởng công cụ AI hỗ trợ việc học một môn học bất kỳ trong chương trình lớp 12 (ưu tiên môn Sinh học hoặc Tin học) trên 1/2 trang giấy A4 (hoặc nộp file trên LMS) với 4 nội dung bắt buộc:
1. Tên công cụ và bài toán giải quyết: Công cụ AI hỗ trợ giải quyết khó khăn cụ thể nào?
2. Luồng dữ liệu chi tiết:
- Dữ liệu đầu vào (Input) lấy từ đâu, định dạng gì?
- Kết quả đầu ra (Output) hiển thị dưới dạng nào để người học dễ tiếp thu?
3. Phân tích tính khả thi: Dữ liệu này đã có sẵn trên môi trường số hay chưa?
4. Tác động: Công cụ này giúp tiết kiệm thời gian hoặc nâng cao kết quả học tập của bản thân và bạn bè như thế nào?
- Hạn nộp: Nộp bài trước buổi học kế tiếp trên hệ thống LMS của lớp.
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